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STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Điểm kiểm tra Tổng 

cộng/100
Tổng 

cộng/10 Kết quả Ghi chú
Listening/25 Reading/25 Writing/25 Speaking/25

001 B01 Phan Nguyễn Trường An 06/06/2001 Cần Thơ 17.00 19.09 17.50 9.50 63.09 6.50 Đạt

002 B02 Nguyễn Duy Ân 27/04/2003 Cần Thơ 18.50 20.75 17.75 16.50 73.50 7.50 Đạt

003 B03 Lê Minh Anh 07/05/2003 Cần Thơ 19.50 21.58 17.50 18.50 77.08 7.50 Đạt

004 B04 Nguyễn Võ Lan Anh 15/05/2003 Cần Thơ 18.50 22.41 15.50 9.50 65.91 6.50 Đạt

005 B07 Nguyễn Hoài Bảo 11/06/2003 Cần Thơ 20.00 24.07 19.75 20.50 84.32 8.50 Đạt

006 B10 Huỳnh Phú Cường 17/05/2002 Đồng Tháp 21.00 22.41 17.00 5.00 65.41 6.50 Đạt

007 B11 Lê Thanh Đà 20/12/2003 Cần Thơ 20.00 22.41 17.00 11.00 70.41 7.00 Đạt

008 B12 Trần Hiếu Đang 09/02/2003 Bạc Liêu 21.00 22.41 19.50 18.50 81.41 8.00 Đạt

009 B14 Nguyễn Bích Anh Đào 24/08/2003 Cần Thơ 19.50 23.24 17.25 12.00 71.99 7.00 Đạt

010 B16 Nguyễn Thành Đạt 18/01/2000 Bến Tre 19.50 23.24 21.25 23.50 87.49 8.50 Đạt

011 B17 Nguyễn Tiến Đạt 07/06/2003 Cần Thơ 17.50 22.41 16.75 19.50 76.16 7.50 Đạt

012 B18 Nguyễn Hải Điền 06/01/2003 Hậu Giang 20.00 23.24 17.00 14.50 74.74 7.50 Đạt

013 B19 Nguyễn Phong Dinh 19/05/2003 Cần Thơ 16.50 21.58 16.75 12.00 66.83 6.50 Đạt

014 B20 Lê Hữu Đức 26/08/2003 Cần Thơ 19.50 21.58 17.00 15.00 73.08 7.50 Đạt

015 B21 Trịnh Thị Bích Dung 05/10/2002 Kiên Giang 19.00 22.41 17.50 8.50 67.41 6.50 Đạt

016 B23 Trần Thanh Duy 18/11/2003 Hậu Giang 17.00 21.58 10.75 17.50 66.83 6.50 Đạt

017 B25 Trần Khánh Duy 18/01/2003 Cần Thơ 14.50 21.58 16.75 13.50 66.33 6.50 Đạt

018 B27 Phan Hoài Phương Em 15/03/2003 Sóc Trăng 13.50 20.75 17.75 12.50 64.50 6.50 Đạt

019 B28 Nguyễn Thị Ngọc Hân 15/12/2003 Hậu Giang 12.00 20.75 11.25 18.50 62.50 6.50 Đạt
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020 B32 Thạch Thị Ngọc Hân 13/05/2003 Trà Vinh 14.00 19.09 17.00 13.00 63.09 6.50 Đạt

021 B34 Đặng Hiếu Hậu 21/07/2003 Cần Thơ 14.50 19.92 18.50 16.00 68.92 7.00 Đạt

022 B53 Nguyễn Gia Khuyên 03/11/2001 Vĩnh Long 14.00 22.41 17.00 22.00 75.41 7.50 Đạt

023 B58 Vương Thoại Lương 15/02/2002 Sóc Trăng 17.50 15.77 14.25 19.00 66.52 6.50 Đạt

024 B59 Nguyễn Thị Bích Ly 15/12/2002 An Giang 16.00 22.41 16.25 8.00 62.66 6.50 Đạt

025 B64 Lê Ngọc Mỵ 18/05/2003 Cà Mau 13.50 16.60 11.50 22.00 63.60 6.50 Đạt

026 B65 Trần Hoàng Nam 03/08/2003 Cần Thơ 18.00 22.41 19.00 20.00 79.41 8.00 Đạt

027 B67 Lý Kim Ngân 01/02/2003 Cần Thơ 15.00 22.41 15.00 21.00 73.41 7.50 Đạt

028 B68 Huỳnh Ngọc Kim Ngân 06/09/2003 Cần Thơ 17.50 18.26 19.75 20.00 75.51 7.50 Đạt

029 B70 Võ Thị Diễm Ngân 25/09/1999 Hậu Giang 16.00 17.43 15.00 19.00 67.43 6.50 Đạt

030 B71 Trương Thúy Nghi 01/05/2002 Đồng Tháp 16.50 24.07 20.25 21.00 81.82 8.00 Đạt

031 B72 Lê Thị Nghĩ 12/02/2003 Cần Thơ 16.50 23.24 16.50 20.00 76.24 7.50 Đạt

032 B73 Nguyễn Thanh Trọng Nghĩa 09/04/2003 An Giang 21.00 21.58 8.50 22.00 73.08 7.50 Đạt

033 B74 Nguyễn Thị Cẩm Ngoan 08/07/2003 Cần Thơ 17.00 20.75 12.25 17.00 67.00 6.50 Đạt

034 B75 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 07/08/2003 Cần Thơ 13.00 18.26 15.00 17.00 63.26 6.50 Đạt

035 B76 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/12/2003 Cần Thơ 11.00 17.43 16.00 22.00 66.43 6.50 Đạt

036 B79 Lê Anh Nhàn 10/10/2003 Vĩnh Long 23.00 19.09 12.00 20.00 74.09 7.50 Đạt

037 B80 Lư Hồng Nhi 25/12/2002 Sóc Trăng 12.00 21.58 11.50 20.00 65.08 6.50 Đạt

038 B84 Trịnh Thị Thảo Như 15/08/2003 Cần Thơ 19.00 23.24 16.50 21.00 79.74 8.00 Đạt

039 B87 Trần Minh Nhựt 11/02/2001 Cần Thơ 20.00 23.24 13.25 22.00 78.49 8.00 Đạt

040 B90 Phan Gia Phú 30/04/2003 An Giang 23.00 23.24 16.50 23.00 85.74 8.50 Đạt

041 B97 Trần Thị Kim Phường 20/11/2003 An Giang 14.50 21.58 19.75 22.00 77.83 8.00 Đạt

042 B99 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/12/2003 Cần Thơ 15.50 21.58 19.50 17.00 73.58 7.50 Đạt

043 B102 Trần Cao Tân 25/11/2003 Cần Thơ 13.00 19.09 17.75 15.00 64.84 6.50 Đạt
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044 B106 Trần Nguyễn Như Thảo 20/04/2002 Sóc Trăng 17.50 22.41 21.50 21.00 82.41 8.00 Đạt

045 B107 Phạm Thanh Thảo 28/10/2003 Cần Thơ 16.50 22.41 18.75 19.00 76.66 7.50 Đạt

046 B108 Huỳnh Ngô Ngọc Thảo 22/07/2003 Cần Thơ 18.00 22.41 10.50 18.00 68.91 7.00 Đạt

047 B110 Huỳnh Trí Thông 15/10/2003 Long An 12.50 17.02 17.25 23.00 69.77 7.00 Đạt

048 B111 Dương Huỳnh Anh Thư 05/12/2003 Cần Thơ 13.00 17.43 16.00 18.00 64.43 6.50 Đạt

049 B114 Nguyễn Công Tiền 02/11/2003 Sóc Trăng 16.00 21.58 19.75 18.00 75.33 7.50 Đạt

050 B115 Trương Ngọc Huyền Trân 16/10/2003 Cần Thơ 14.00 20.75 15.75 20.00 70.50 7.00 Đạt

051 B116 Phan Thị Kiều Trân 07/08/2003 Cần Thơ 13.50 22.41 16.50 19.00 71.41 7.00 Đạt

052 B117 Võ Thị Bích Trân 15/03/2003 Cần Thơ 13.50 22.41 13.25 14.00 63.16 6.50 Đạt

053 B119 Lê Thị Diễm Trang 14/06/2002 Sóc Trăng 14.00 19.92 19.50 22.00 75.42 7.50 Đạt

054 B122 Lê Thị Nhả Trúc 14/05/2002 Kiên Giang 17.50 21.58 19.00 19.00 77.08 7.50 Đạt

055 B123 Nguyễn Ngọc Đoan Trúc 23/10/2003 Vĩnh Long 16.50 20.75 21.00 8.00 66.25 6.50 Đạt

056 B124 Trần Nhựt Trường 13/10/2003 Kiên Giang 19.50 24.07 20.00 24.00 87.57 9.00 Đạt

057 B126 Trần Thị Cẩm Tú 21/01/2003 Cần Thơ 15.50 15.77 15.50 19.00 65.77 6.50 Đạt

058 B128 Lê Thị Bích Tuyền 16/11/2003 Cần Thơ 15.50 17.43 14.75 16.00 63.68 6.50 Đạt

059 B129 Lê Thị Thảo Vân 25/01/2002 Cần Thơ 17.00 17.02 21.25 21.00 76.27 7.50 Đạt

060 B131 Ngô Nguyễn Tường Vy 22/02/2003 Hậu Giang 14.50 15.77 19.25 13.00 62.52 6.50 Đạt

061 B134 Phạm Ngọc Như Ý 03/11/2002 Cần Thơ 17.00 22.41 23.50 20.00 82.91 8.50 Đạt

062 B137 Phạm Thị Ngọc Vân 23/02/2002 Cần Thơ 17.00 20.75 14.50 15.00 67.25 6.50 Đạt

063 B138 Nguyễn Tấn Lâm 07/06/2001 Bạc Liêu 11.50 18.26 14.50 19.00 63.26 6.50 Đạt

064 B139 Trần Thị Thùy Di 19/02/2002 Sóc Trăng 14.50 23.24 18.25 10.00 65.99 6.50 Đạt

Tổng số thí sinh đạt: 64 (Sáu mươi bốn)./.
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